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# 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # #

# 2 A. Phát triển vận động # # # #

CĐ6 4
Thực hiện đủ các bước của
động tác hô hấp trong bài tập
thể dục theo hướng dẫn

KQMĐ
Tập kết hợp 5 động tác
cơ bản trong bài tập thể
dục

TLHD
Bài 6: ( Hô hấp, Tay,
Chân, Bụng, Bật)

Sân
chơi x TDS TDS TDS

CĐ6 7
Tập nhịp nhàng, phối hợp
với các động tác của bài thể
dục theo hình thức dân vũ

ĐP
Tập các động tác thể
dục sáng dưới hình thức
tập dân vũ

ĐP
Bài dân vũ " Chicken
dance", " Baby shark"

Sân
chơi x TDS TDS TDS

CĐ6 40 Chạy được 17m liên tục theo
hướng thẳng

ĐP
Chạy 17m liên tục theo
hướng thẳng

ĐP
 HĐH: Chạy 17m liên tục
theo hướng thẳng

Sân
chơi

Thể
chất x HĐH

CĐ6 58

Bò theo đường zíc zắc (rộng
50cm, có 3-4 điểm zic zắc,
mỗi điểm cách nhau 2,5m)
không chệch ra ngoài

NDCT

Bò theo đường zíc zắc
(rộng 50cm, có 3-4 điểm
zic zắc, mỗi điểm cách
nhau 2,5m)

TLHD
HĐH: Bò theo đường zíc
zắc

Lớp
học

Thể
chất x HĐH

CĐ6 64
Giữ được thăng bằng khi
bước lên, xuống bục cao
30cm

NDCT
Bước lên, xuống bục
cao 30cm

NDCT
HĐH: Bước lên xuống bục
cao

Lớp
học

Thể
chất x HĐH



CĐ6 114
Trẻ biết cách chơi một số trò
chơi vận động, vui vẻ thích
thú khi tham gia trò chơi

ĐP Trò chơi vận động ĐP

Cho trẻ chơi một số trò
chơi vận động: Cáo và thỏ;
Chó sói xấu tính; Bọ dừa,
Chim bay..

Sân
chơi x TDS TDS TDS

CĐ6 115
Trẻ biết cách chơi một số trò
chơi dân gian, vui vẻ thích
thú tham gia trò chơi

ĐP Trò chơi dân gian ĐP
Cho trẻ chơi một số trò
chơi dân gian: Đi cầu đi
quán; Dung dăng dung dẻ..

Sân
chơi x HĐNT HĐNT HĐNT

# 145 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # #

CĐ6 152
Biết được tên một số món ăn
quen thuộc hàng ngày, sẵn
có tại địa phương

NDCT
Tên gọi một số món ăn
quen thuộc

TLHD

Trò chuyện với trẻ về một
số món ăn quen thuộc, sẵn
có tại địa phương: tôm sốt,
thịt đậu, ếch om đậu,...

Lớp
học

Thể
chất x VS-AN VS-AN VS-AN

CĐ6 185 Có một số hành vi tốt trong
ăn uống khi được nhắc nhở

KQMĐ
Không đùa nghịch làm
đổ vãi thức ăn

ĐP
Nhắc nhở trẻ không đùa
nghịch làm đổ vãi thức ăn

Lớp
học

Thể
chất x VS-AN VS-AN VS-AN

CĐ6 188
Biết chọn thực phẩm sạch,
tươi ngon có lợi cho sức
khỏe

TLHD
Lựa chọn thực phẩm
sạch, tươi ngon có lợi
cho sức khỏe

TLHD

Trò chuyện về việc lựa
chọn một số thực phẩm:
Thịt còn đỏ, khô ráo, cá
mang còn đỏ..

Lớp
học x HĐC HĐC

CĐ6 210

Biết tránh và không làm một
số hành động nguy hiểm khi
được nhắc nhở phù hợp độ
tuổi

KQMĐ

Những việc làm có thể
gây nguy hiểm cho bản
thân (trêu đùa động vật,
không leo trèo bàn ghế ,
lan can, không theo
người lạ,…

NDCT
Cho trẻ xem video" Trêu
đùa động vật" để tránh gây
nguy hiểm cho bản thân

Lớp
học x HĐC
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# 225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # #

# 226 A. Khám phá khoa học # #

CĐ6 240
Biết cách sử công cụ đơn
giản để quan sát, so sánh, dự
đoán

NDCT Thử nghiệm, thí nghiệm NDCT

  - HĐH: Thí nghiệm trứng
nổi - trứng chìm
- Bé chơi thí nghiệm trứng
nổi - trứng chìm

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH HĐG

CĐ6 251 Biết đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật, quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật và ích
lợi của con vật, quen
thuộc

NDCT

Quan sát, trò chuyện với
trẻ về đặc điểm và ích lợi
của một số con vật quen
thuộc: Gà, chó, lợn..

Sân
chơi

Nhận
thức x HĐNT ĐTT

CĐ6 252

Biết được mối liên hệ đơn
giản giữa con vật quen thuộc
với môi trường sống. Cách
chăm sóc bảo vệ chúng

NDCT

Mối liên hệ đơn giản
giữa con vật với môi
trường sống và cách
chăm sóc bảo vệ

NDCT

Quan sát và trò chuyện với
trẻ về môi trường sống,
cách chăm sóc bảo vệ một
số con vật: Cá, chim, gà..

Lớp
học

Nhận
thức x HĐNT HĐNT HĐNT

CĐ6 299
Nhận biết được mã QR, có
kỹ năng sử dụng điện thoại
để quét mã QR.

ĐP
Nhận biết mã QR, kỹ
năng sử dụng điện thoại
để quét mã QR.

ĐP
Cho trẻ thực hành quét mã
QR bằng điện thoại dưới
sự hướng dẫn của cô

Lớp
học x HĐC

CĐ6 303
Biết đặc điểm, công dụng và
cách sử dụng nguyên vật liệu
tái chế.

ĐP
 Đặc điểm, công dụng
và cách sử dụng nguyên
vật liệu tái chế.

ĐP
HĐH : Khám phá nguyên
liệu làm tổ chim (5E)

Lớp
học x HĐH

# 305 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán #

CĐ6 346 Có khả năng xếp tương ứng
1 - 1, ghép đôi

NDCT
 Xếp tương ứng 1 - 1,
ghép đôi

NDCT Bảng chơi: Ghép đôi Lớp
học x HĐG
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CĐ6 362

Nhận biết và gọi tên được
các hình: hình tam giác, hình
tròn và nhận dạng các hình
đó trong thực tế

KQMĐ

Nhận biết và gọi tên các
hình: hình tam giác,
hình tròn và nhận dạng
các hình đó trong thực tế

NDCT

 - Trò chơi " Luồn dây theo
hình"
 - HĐH : Nhận biết hình
tròn - hình tam giác

Lớp
học

Nhận
thức x HĐG HĐH HĐG

CĐ6 369 Có khả năng sử dụng các
hình hình học để chắp ghép

NDCT
Sử dụng các hình hình
học để chắp ghép

NDCT
Trò chơi " Ghép hình con
vật"

Lớp
học x HĐG HĐG HĐG

# 383 C. Khám phá xã hội # #

# 413 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # #

# 414 A. Nghe hiểu lời nói # #

CĐ6 423

Có khả năng nghe hiểu nội
dung truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

NDCT

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

NDCT

 - HĐH: Truyện " Gà trống
và Vit Bầu"
- HĐH: Truyện "Rùa con
tìm nhà"
- Nghe kể chuyện: Cá rô
con không vâng lời mẹ; Gà
trống và vịt bầu; Rùa con
tìm nhà…

Lớp
học x HĐH HĐH HĐG

CĐ6 424

Có khả năng nghe các bài
hát, bài thơ, ca dao, đồng
dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

NDCT

Nghe các bài hát, bài
thơ, ca dao, đồng dao,
tục ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

NDCT

Làm quen với các bài thơ,
ca dao, đồng dao, tục ngữ,
hò, vè phù hợp với chủ đề
"Những con vật ngộ
nghĩnh"

Lớp
học x ĐTT ĐTT ĐTT

Phân
bổ
chủ
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# 429 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # #

CĐ6 442

Có khả năng đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ đề thực
hiện. Có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi

KQMĐ
Đọc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề

NDCT

 - HĐH: Thơ " Chim chích
bông"
- Đọc thơ chữ to: Chim
chích bông; Đàn gà con…

Lớp
học x HĐG HĐG HĐH

# 460 C. Làm quen với việc đọc - viết # #

CĐ6 478 Thích vẽ, "viết" nguệch
ngoạc

KQMĐ Vẽ, tô màu NDCT
Cho trẻ vẽ con vật tự do
trên sân

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐNT

CĐ6 483 Khả năng nghe hiểu một số
từ Tiếng Anh đơn giản

ĐP
Làm quen một số từ
Tiếng anh đơn giản

ĐP

 - Trẻ học tiếng Anh với
người nước ngoài ở phòng
chức năng
 - Cho trẻ xem các phần
mềm tiếng Anh,nghe hiểu
một số từ tiếng Anh: Dog,
cat, duck…

Lớp
học x HĐC HĐC HĐC

CĐ6 484 Biết nói một số từ Tiếng Anh
đơn giản

ĐP
Nói được tên một số con
vật, câu chào hỏi….

ĐP
Cho trẻ nói tên một số con
vật bằng Tiếng Anh đơn
giản: Dog, cat, chicken…

Lớp
học x HĐC HĐC HĐC

# 486 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # #

# 487 A. Phát triển tình cảm # #
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CĐ6 526
Biết được một vài cảnh đẹp,
lễ hội của quê hương, đất
nước; địa phương Viẹt Khê

ĐP

Một số cảnh đẹp, lễ hội
của quê hương, đất
nước địa phương xã
Việt Khê: Đình làng,
chùa; cảnh núi ..

ĐP

Trò chuyện với trẻ về ngày
Tết dương lịch. Cho trẻ
xem tranh ảnh, các hoạt
động diễn ra vào ngày Tết
dương lịch

Lớp
học x HĐC

# 530 B. Phát triển kỹ năng xã hội # #

CĐ6 541
Biết cùng chơi với các bạn
trong các trò chơi theo nhóm
nhỏ

KQMĐ
Chơi cùng bạn theo
nhóm nhỏ

NDCT
Chơi các trò chơi đóng vai
theo chủ đề cùng các bạn

Lớp
học

TCK
NXH x HĐG HĐG HĐG

CĐ6 550 Biết giữ ấm cơ thể khi rét
đậm, rét hại

ĐP
Thích ứng với rét đậm,
rét hại

ĐP

Nhắc nhở trẻ giữ ấm cơ thể
khi rét đậm, rét hại bằng
cách đi tất, gang tay, mặc
quần áo ấm…

Lớp
học

TCK
NXH x VS-AN

CĐ6 570
Có khả năng nhận biết hành
vi " đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu"

NDCT
Nhận biết hành vi "
đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu"

NDCT
Giáo dục trẻ không ngắt lá
bẻ cành

Lớp
học

TCK
NXH x HĐNT HĐNT

CĐ6 579 Thích chăm sóc con vật KQMĐ
Bảo vệ, chăm sóc con
vật

NDCT

 - HĐH: Bảo vệ chăm sóc
con vật
 - Giáo dục trẻ cách bảo
vệ, chăm sóc con vật.

Lớp
học

TCK
NXH x HĐNT HĐH

# 586 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # #

# 587 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên
nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

# #

Phân
bổ
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa
điểm

tổ chức

Thuộc
 lĩnh
vực

PPCĐ
CHỦ ĐỀ:

" NHỮNG CON VẬT NGỘ
NGHĨNH"

ĐV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

3T

Những con
vật đáng yêu

trong gia
đình

Những con
vật sống

dưới nước
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" Tổ
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CĐ6 588

Biết bộc lộ cảm xúc (vui
sướng, vỗ tay) và nói lên
cảm nhận của mình khi nghe
âm thanh gợi cảm, các bài
hát, bản nhạc gần gũi và
ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của
các sự vật, hiện tượng trong
thiên nhiên, cuộc sống và tác
phẩm nghệ thuật

KQMĐ

Nghe âm thanh, các bài
hát, bản nhạc gần gũi và
ngắm nhìn vẻ đẹp nổi
bật của các sự vật, hiện
tượng trong thiên nhiên,
cuộc sống và tác phẩm
nghệ thuật

NDCT

SEL: Trẻ nghe và thể hiện
tình cảm vui vẻ và cảm
xúc khi nghe những bài
hát, bản nhạc vui nhộn,
gần gũi về chủ đề " Động
vật": Nhảy vui sướng, vỗ
tay…

Lớp
học x ĐTT ĐTT

CĐ6 591

Chăm chú lắng nghe, và
hưởng ứng cảm xúc (hát
theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc
lư, thể hiện động tác minh
họa) theo bài hát, bản nhạc;
thích nghe đọc thơ, đồng
dao, ca dao, tục ngữ; thích
nghe kể câu chuyện phù hợp
với độ tuổi và chủ đề thực
hiện

KQMĐ

Nghe bài hát, bản nhạc;
thơ, đồng dao, ca dao,
tục ngữ; kể chuyện phù
hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

KQMĐ

 - Cho trẻ nghe bài hát, bản
nhạc, thơ, đồng dao, ca dao
tục ngữ, truyện kể phù hợp
với chủ đề "Những con vật
ngộ nghĩnh": Gà trống,
mèo con và cún con; Cá
vàng bơi; Chim chích
bông; Gà trống và vịt bầu;
Rùa con tìm nhà…
- Nghe nhạc không lời,
nhạc ru ngủ

Lớp
học x HĐC VS-AN ĐTT

CĐ6 592

Thích thú, ngắm nhìn và biết
sử dụng các từ gợi cảm nói
lên cảm xúc của mình trước
vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc,
hình dáng, bố cục…) của tác
phẩm tạo hình

KQMĐ
Nói cảm nhận về vẻ đẹp
nổi bật của tác phẩm tạo
hình

KQMĐ
Trò chuyện với trẻ về vẻ
đẹp nổi bật của sản phẩm
tạo hình

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐG HĐG

Phân
bổ
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa
điểm

tổ chức

Thuộc
 lĩnh
vực

PPCĐ
CHỦ ĐỀ:

" NHỮNG CON VẬT NGỘ
NGHĨNH"

ĐV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

3T

Những con
vật đáng yêu

trong gia
đình

Những con
vật sống

dưới nước

Dự án
" Tổ

chim"

# Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 29/12-
16/1 29/12-02/1 05/1-09/1 12/1-16/1



# 593 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động
tạo hình

# #

CĐ6 598
Biết hát tự nhiên, hát được
theo giai điệu bài hát quen
thuộc

KQMĐ

Hát đúng giai điệu, lời
ca bài hát
(theo các chủ đề trọng
tâm)

NDCT

 - HĐH: Hát " Gà trống,
mèo con và cún con"
- Hát một số bài hát chủ
đề: Cá vàng bơi; Chim
chích bông; Gà trống, mèo
con và cún con;…

Lớp
học x HĐH HĐC

CĐ6 601

Có khả năng vận động theo
nhịp điệu bài hát, bản nhạc
(vỗ tay theo phách, nhịp, vận
động minh họa)

KQMĐ

Vận động đơn giản theo
nhịp điệu của các bài
hát, bản nhạc / Sử dụng
các dụng cụ gõ đệm
theo phách

NDCT
HĐH: Vận động minh hoạ
" Cá vàng bơi"

Lớp
học x HĐH

CĐ6 604

Phát triển cho trẻ tai nghe,
phản ứng linh hoạt với các
thuộc tính âm nhạc (độ cao,
tiết tấu, nhịp độ, sắc thái,..)

ĐP Trò chơi âm nhạc ĐP
Cho trẻ chơi trò chơi "
Bước nhảy vui nhộn"

Lớp
học x HĐC HĐC

CĐ6 605

Biết sử dụng các nguyên vật
liệu tạo hình, vật liệu từ
thiên nhiên sẵn có của địa
phương quê hương Việt Khê
tạo ra một số sản phẩm theo
sự gợi ý.

ĐP

Sử dụng nguyên vật liệu
tạo hình, vật liệu trong
thiên nhiên như dây
chuối, rơm, mo cau, lá
cây..để tạo ra các sản
phẩm đồ chơi

ĐP

Trò chuyện, hướng dẫn,
cùng với trẻ làm một số
sản phẩm đồ chơi chủ đề:
Làm con cá bằng đĩa giấy,
tạo hình con gà bằng nắp
chai, con trâu bằng lá mít...

Lớp
học x HĐG HĐG HĐG

Phân
bổ
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa
điểm

tổ chức

Thuộc
 lĩnh
vực

PPCĐ
CHỦ ĐỀ:

" NHỮNG CON VẬT NGỘ
NGHĨNH"

ĐV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

3T

Những con
vật đáng yêu

trong gia
đình

Những con
vật sống

dưới nước

Dự án
" Tổ

chim"

# Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 29/12-
16/1 29/12-02/1 05/1-09/1 12/1-16/1



CĐ6 609
Biết vẽ các nét thẳng, xiên,
ngang để tạo thành bức tranh
đơn giản

KQMĐ

Sử dụng một số kỹ năng
vẽ nét thẳng, xiên,
ngang để tạo thành bức
tranh đơn giản

NDCT

 - Vẽ thiết kế tổ chim
- Vẽ một số con vật trong
gia đình, dưới nước và
chim…

Lớp
học x HĐG HĐG HĐC

CĐ6 612 Biết xé theo dải, xé vụn và
dán thành sản phẩm đơn giản

KQMĐ
Xé theo dải, xé vụn và
dán thành sản phẩm đơn
giản

NDCT
HĐH: Xé dán trang trí vẩy
cá

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH

# 626 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ
thuật (âm nhạc, tạo hình)

# #

CĐ6 633 Có khả năng tạo ra các sản
phẩm tạo hình theo ý thích

KQMĐ Làm đồ chơi NDCT HĐH: Làm tổ chim ( EDP) Lớp
học x HĐH

CĐ6 636
Có khả năng đo, vẽ, cắt dán
ghép để tạo thành mô hình
bản thiết kế

TLHD+
STEAM

Đo, vẽ, cắt dán ghép để
tạo mô hình bản thiết kế

NDCT-
STEAM

Cho trẻ đo, vẽ, cắt dán
ghép đề tạo thành tổ chim

Lớp
học x HĐG

CĐ6 637

Trẻ có thể đánh giá được sản
phẩm với thiết kế ban đầu và
tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện
sản phẩm theo bản thiết kế

TLHD+
STEAM

Đánh giá được sản phẩm
với thiết kế ban dầu và
tiếp tục chỉnh sửa, hoàn
thiện sản phẩm theo bản
thiết kế

TLHD+S
TEAM

Hướng dẫn trẻ đánh giá
được sản phẩm với thiết kế
ban đầu và cho trẻ thực
hiện chỉnh sửa, hoàn thiện
sản phẩm theo bản thiết kế

Lớp
học x HĐG

CĐ6 42                   - Lĩnh vực thẩm mỹ 12

Chia theo hoạt động
 trong chế độ sinh hoạt

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 31 29 27

Trong đó:   - Đón trả trẻ 2 3 2

                 - Thể dục sáng 3 3 3

Phân
bổ
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa
điểm

tổ chức

Thuộc
 lĩnh
vực

PPCĐ
CHỦ ĐỀ:

" NHỮNG CON VẬT NGỘ
NGHĨNH"

ĐV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

3T

Những con
vật đáng yêu

trong gia
đình

Những con
vật sống

dưới nước

Dự án
" Tổ

chim"

# Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 29/12-
16/1 29/12-02/1 05/1-09/1 12/1-16/1



                 - Hoạt động góc 8 7 7

                 - Hoạt động ngoài trời 5 3 3

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 2

                 - Hoạt động chiều 6 5 5

                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0

                 -  Lễ hội 0 0 0

                 - Hoạt động học 4 5 5

   Chia ra:+ Giờ thể chất    1 1 1

                  + Giờ nhận thức 1 1 1

                  + Giờ ngôn ngữ 1 1 1

                  + Giờ TC-KNXH                                      0 0 1

               + Giờ TC-KNXH cộng thêm một phần lĩnh vực thể chất 0 0 0

                  + Giờ thẩm mỹ                                 1 2 1

NGƯỜI DUYỆT NGƯỜI LẬP

Phân
bổ
chủ
đề

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa
điểm

tổ chức

Thuộc
 lĩnh
vực

PPCĐ
CHỦ ĐỀ:

" NHỮNG CON VẬT NGỘ
NGHĨNH"

ĐV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

3T

Những con
vật đáng yêu

trong gia
đình

Những con
vật sống

dưới nước

Dự án
" Tổ

chim"

# Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 29/12-
16/1 29/12-02/1 05/1-09/1 12/1-16/1
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